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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
 

Số: 1510/2024/QĐST-VDS 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Bình Thạnh, ngày 30 tháng 7 năm 2024                

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự 

thụ lý số 176/2024/TLST-VDS ngày 22 tháng 01 năm 2024 về yêu cầu “Tuyên 

bố một người là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp số 454/2024/QĐST-

VDS ngày  10 tháng 7 năm 2024 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà B, sinh năm 1952 

Địa chỉ: số B-3-1 chung cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông L,  sinh năm 1979 

Địa chỉ: 756/36/14 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành  phố 

Hồ Chí Minh. 

Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Bà B, sinh năm 

1917  

Địa chỉ cư trú cuối cùng: số 30 đường Nguyễn Duy,  Phường 3, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà T, sinh năm 1953 

Địa chỉ: số 198B/44 đường Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

- Bà P, sinh năm 1984   

- Bà L, sinh năm 1958 

Người đại diện theo pháp luật: Bà B 

(Theo Trích lục đăng ký giám hộ số 2/2023/TLGH ngày 06/9/2023 của 
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UBND Phường 3, quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh) 

- Ông H, sinh năm 1985   

- Bà H, sinh năm 1963 

- Bà T, sinh năm 1965 

Cùng địa chỉ: 30 Nguyễn Duy, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Các đương sự vắng mặt. 

NỘI DUNG  

Bà B là chị ruột của bà B. Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 

04/01/2024, bà Bông yêu cầu Tòa án xác định bà B là đã chết với lý do bà B đã 

bỏ nhà đi từ năm 1975 đến nay không về, không có tin tức là còn sống hay đã 

chết. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thống nhất với yêu cầu và 

toàn bộ lời trình bày của bà B. 

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án đã ban hành Quyết định 

số 364/2024/QĐ-TA ngày 05/3/2024 thông báo tìm kiếm thông tin về bà B. 

Đồng thời, tiến hành xác minh tại Công an quận Bình Thạnh, Công an Phường 

3, quận Bình Thạnh và Ủy ban nhân dân Phường 3, quận Bình Thạnh về quan hệ 

nhân thân, tình trạng cư trú của bà B. Tại phiên họp, toàn bộ người yêu cầu và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết vắng 

mặt; bà B vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu ý kiến: Về tố tụng: Thẩm phán và những người tham gia tố tụng 

đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; về nội dung: Đề nghị 

Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà B tuyên bố bà B là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Theo bản sao khai sinh số 68 do UBND phường Phú Mỹ, Quận 7 cấp 

cho bà B, công văn số 4304/UBND-TNMT ngày 31/10/2023 của UBND quận 

Bình Thạnh, Văn bản khai nhận thừa kế lập ngày 20/9/2023 tại Văn phòng Công 

chứng Văn Thị Mỹ Đức và sự thừa nhận của tất cả các đương sự thì có đủ cơ sở 

xác định bà B và bà B là chị em ruột. Căn cứ vào khoản 5 Điều 68, khoản 1 

Điều 391 của Bộ luật Tố tụng dân sự, bà B có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố bà 

B là đã chết. 

[2] Theo các giấy khai sinh, khai tử, Tờ khai gia đình 14/01/1972, giấy 

chứng nhận đăng ký nhân khẩu thường trú trong hộ ngày 01/10/1976, 10/3/1982 

thì có đủ cơ sở để xác định các thông tin mà bà B cung cấp cho Tòa án về cha 

mẹ, các anh chị em ruột của bà B là chính xác. Tại phiên họp, người yêu cầu, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt; 

người bị yêu cầu đã được triệu tập, thông báo nhưng vắng mặt. Căn cứ vào 
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khoản 2 Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án chấp nhận và tiến hành 

mở phiên họp vắng mặt các đương sự. 

[3] Theo  Công văn số 1256/CAQ-QLHC ngày 20/3/2024 của Công an 

quận Bình Thạnh về việc xác nhận các thông tin của bà B, Công văn số 

1345/UBND-QLĐT ngày 10/4/2024 của UBND quận Bình Thạnh về xác định 

số nhà, Công văn số 152/UBND ngày 05/3/2024 của UBND Phường 3, quận 

Bình Thạnh về những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà B thì có căn cứ 

xác định ngày 14/01/1972, Công an quận Bình Thạnh đã ghi nhận bà B “không 

có ở nhà”. Tại thời điểm này, bà B 05 tuổi. Trong các tài liệu còn lại không có 

bất cứ thông tin nào để xác định bà Bảy còn sống hay đã chết hoặc lý do vì sao 

không có ở nhà. Tòa án đã công bố thông báo tìm kiếm bà B trong báo Thanh 

Niên số ra các ngày 20,21,22/3/2024, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và phát 

sóng trên Đài truyền hình Việt Nam trong ba ngày 20,21,22/3/2024 nhưng 

không có bất cứ thông tin nào của bà B. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

71 của Bộ luật Dân sự 2015, bà B đã biệt tích từ ngày 14/01/1972 đến nay là 53 

năm và không có tin tức xác thực là còn sống, đủ điều kiện để tuyên bố là đã 

chết. Xét yêu cầu của bà B, ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 

của Kiểm sát viên có căn cứ chấp nhận. Ngày chết của bà Bảy được xác định là 

ngày tiếp theo của ngày cuối cùng kết thúc thời gian 05 năm biệt tích. 

[4] Bà B là người cao tuổi, có đơn đề nghị miễn lệ phí, đúng theo quy 

định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

Điều 48, 67, 361, 370, 371, 372, 391, 392, 393 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 30, Điều 71 của Bộ luật Dân sự 2015; 

Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà B: Tuyên bố bà B, sinh năm 1967, nơi cư trú 

cuối cùng tại số nhà 30 đường Nguyễn Duy - liên gia 107/16 ấp Bác Ái, xã Bình 

Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay là số 30 đường Nguyễn Duy, Phường 19, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) là đã chết.  

2. Ngày chết của bà B được xác định là ngày 15/01/1977. 

3. Khi bà B trở về hoặc có tin tức xác thực là còn sống thì bà B hoặc 

người có quyền lợi, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án quyết định hủy bỏ 

quyết định tuyên bố bà B là đã chết. 
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4. Bà B được miễn lệ phí. 

5.  Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 

10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày được niêm 

yết. 

Nơi nhận:  
- Các đương sự; 

- VKSND Q. Bình Thạnh; 

- TAND TPHCM; 

- UBND P. 3, Q. Bình Thạnh  

(để ghi chú hộ tịch) ; 
- Lưu VP, HS. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thanh 

 


